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PHÂN MÔN LỊCH SỬ:

Câu 1: Nhà nước Văn Lang được thành lập vào khoảng thời gian nào?
A. Thế kỉ V TCN.		B. Thế kỉ II.		C. Thế kỉ VII TCN.		D. Thế kỉ III	
Câu 2: Nhà nước Âu Lạc được thành lập vào khoảng thời gian nào?
A. Năm 208 TCN.		B. Năm 179 TCN.		C. Năm 214 TCN.		D. Thế kỉ VII TCN
Câu 3: Kinh đô của nước Văn Lang được đặt ở đâu?
A. vùng cửa sông Tô Lịch.					B. Phong Khê (Đông Anh, Hà Nội).
C. vùng Phú Xuân (Huế).					D. Phong Châu (Việt Trì, Phú Thọ).
Câu 4: Kinh đô của nước Âu Lạc được đặt ở đâu?
A. vùng cửa sông Tô Lịch.					B. Phong Khê (Đông Anh, Hà Nội).
C. vùng Phú Xuân (Huế).					D. Phong Châu (Việt Trì, Phú Thọ).
Câu 5: Đứng đầu nhà nước Văn Lang là ai?
A. Lạc Hầu			B. Lạc Tướng		C. An Dương Vương		D. Hùng Vương
Câu 6: Đứng đầu nhà nước Âu Lạc là ai?
A. Lạc Hầu			B. Lạc Tướng		C. An Dương Vương		D. Hùng Vương
Câu 7: Kiểu nhà ở của cư dân Văn Lang, Âu Lạc là gì ?
A. Nhà sàn  							B. Nhà xây bằng gạch, vữa
C. Nhà tranh vách đất						D. Nhà rông
Câu 8: Cư dân của nhà nước Văn Lang thuộc tộc người nào dưới đây?
A.Người Môn.		B. Người Miến.	 	C. Người Khơ-me.		D. Người Việt
Câu 9: Dưới thời thuộc Đường, chức quan đứng đầu An Nam đô hộ phủ được gọi là gì?
A. Thái Thú.		B. Bồ Chính.			C. Tiết độ sứ.			D. Tể tướng	
Câu 10: Dưới thời Bắc thuộc, nghề thủ công mới xuất hiện ở nước Việt Nam là gì?
A. Thuộc da.		B. Làm muối.			C. Rèn sắt.			D. Làm đồ gốm.
Câu 11: Những sản phẩm nào bị chính quyền đô hộ phương Bắc giữ độc quyền?
A. Gạo và sắt		B. Muối và gạo		C. Sắt và muối		D. Gạo và hương liệu
Câu 12: Yếu tố kĩ thuật Trung Quốc được truyền vào Việt Nam trong thời Bắc thuộc là?
A. Làm giấy. 		B. Đúc trống đồng. 		C. Làm gốm.		D. Sản xuất muối.
Câu 13: Sau khởi nghĩa Hai Bà Trưng, chính quyền đô hộ phương Bắc đã áp đặt chính quyền cai trị đến tận cấp nào?
A. Xã.			B. Châu.			C. Quận.			D. Huyện.
Câu 14: Tư tưởng lễ giáo nào không phải của phương Bắc được truyền vào nước ta?
A. Phật giáo.		B. Nho giáo.			C. Thiên Chúa giáo.		D. Đạo giáo.
Câu 15: Yếu tố văn hóa Trung Quốc  được truyền bá vào Việt Nam trong thời Bắc thuộc là?
A. Nhuộm răng đen. 		B. Làm bánh chưng. 		C. Chữ viết.			D. Xăm mình
Câu 16: Thời Bắc thuộc, người Việt vẫn nghe - nói và truyền cho con cháu tiếng nói gì?
A. Tiếng Hán.                   B. Tiếng Anh.		C. Tiếng Việt.		D. Tiếng Hàn.

PHÂN MÔN ĐỊA LÝ:
Câu 1: Càng lên vĩ độ cao nhiệt độ không khí càng 
A. tăng.		B. không đổi.			C. giảm.		D. biến động.
[bookmark: _Hlk191282519]Câu 2: Càng ở vĩ độ thấp nhiệt độ không khí càng
A. tăng.		B. không đổi.			C. giảm.		D. Biến động
[bookmark: _Hlk191282328]Câu 3: Các thành phần chủ yếu của thủy quyển gồm:
A. Nước mặn, nước ngọt				B. Nước ngọt, hơi nước trong không khí
C. Nước biển và nước sông				D. Nước mặn, nước ngọt, hơi nước trong không khí
Câu 4: Khi hơi nước bốc lên từ các đại dương sẽ tạo thành
A. nước.		B. sấm.			C. mưa.		D. mây.
[bookmark: _Hlk191282390]Câu 5: Năng lượng Mặt Trời là nguồn cung cấp năng lượng chính cho vòng tuần hoàn nào sau đây?
A. Vòng tuần hoàn của sinh vật.			C. Vòng tuần hoàn của thổ nhưỡng. 
B. Vòng tuần hoàn của nước. 				D. Vòng tuần hoàn địa chất.
[bookmark: _Hlk191282419]Câu 6: Nguồn cung cấp hơi nước chính cho khí quyển là từ
A. các dòng sông lớn.					C. biển và đại dương.
B. các loài sinh vật.					D. ao, hồ, vũng vịnh.
Câu 7. Dụng cụ nào sau đây được dùng đo độ ẩm không khí?
A. Ẩm kế.			B. Áp kế.			C. Nhiệt kế.			D. Vũ kế.
Câu 8. Việt Nam nằm trong đới khí hậu nào trên Trái Đất?
A. Cận nhiệt.			B. Nhiệt đới.			C. Cận nhiệt đới.		D. Hàn đới.
Câu 9. Biến đổi khí hậu là vấn đề của
A. mỗi quốc gia.		B. mỗi khu vực.		C. mỗi châu lục.		D. toàn thế giới.

